	
	
	DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ XỬ LÝ KHỬ TRÙNG
(Cập nhật ngày 23/5/2023)


	TT
	Tên đơn vị xử lý
	Địa chỉ
	Số giấy chứng nhận
	Mã ISPM15 MB

	1
	Công ty cổ phần Trừ mối Khử trùng TCFC)
	31B Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 083.821.4171 / 083.914.0893
FAX: 083.821.2011 / 083.821.7952
Website: www.tcfc.com.vn
Email: tcfc@hcm.vnn.vn
	
	VN - 001
 MB

	2
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Diện
	119/2 Điện Biên Phủ – Quận I – TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 38243230; Fax: 08. 38220359
Email:  pestsolution@absolute-pest-control.com
	
	VN - 003
 MB

	3
	Công ty cổ phần Giám định Đại Việt Davicontrol  
	115 Võ Văn Tần, phường 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.39303234; 08.39303235 Fax: 08.39303237
Email: dvc@davicontrol.com.vn
Wepsite: davicontrol.com.vn
	
	VN - 004
 MB

	4
	Công ty cổ phần Khử trùng  - Trừ Mối Việt  Nam
	Số 15B – Lô 15, Khu Định Công mới Thanh Xuan, Hanoi ĐT: 04.38699999    Fax: 04.38699999
	
	VN - 006
 MB

	5
	CN Công ty Cổ phần Giám định VINA CONTROL
	54 Tran Nhan Tong, Hanoi, Vietnam
80 Bà Huyện Thanh Quan, Q 3, TP. HCM
ĐT: 08. 39351106; Fax: 08. 39316961
	
	VN - 007
 MB

	6
	Công ty CP Giám định Cà phê và hàng hoá XNK - CAFE CONTROL
	228A Pattơ – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh
	
	VN - 008
 MB

	7
	Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) Vietnam Fumigation Company (VFC)
 
	29 Tôn Đức Thắng – Quận I – TP. Hồ Chí Minh
Phone: +84.8.38225069; 84.8.39104804
Fax: +84.8.38299517
Email: Vfc-infos@vfc.com.vn:/ nbson@vfc.com.vn
	
	VN - 009
 MB

	8
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	45 Đinh Tiên Hoàng – Quận I – TP. Hồ Chí Minh
Phone: 08 38223183;
Fax: 08.38290202;
Email: fcc@fpt.com.vn; fu@fcc.com.vn;
	
	VN - 010
 MB

	9
	Công ty TNHH Trừ mối - Khử trùng Sài Gòn
	16 Chung cư Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP. Hồ Chí Minh
ĐT:08-38255735, 38267391, 22291118
Fax :3, 213-8-38255735, 38267391,
Email: saigonfitess@yahoo.com.vn
	
	VN - 013
 MB

	10
	Công ty Phòng trừ Dịch hại Bắc Hà  
	67A Phó Đức Chính Ba Đình Hà Nội
	
	VN - 015
 MB

	11
	Công ty Cổ phần khử trùng Nam Việt    
	69/21 đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 08.35.127.347 FAX: 08.35.127.348
Email: info@namvietfumigation.com
	
	VN - 014
 MB

	12
	Công ty TNHH TM -  DV Âu Châu      
	311 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	
	VN - 017
 MB

	13
	Công ty SGS Việt Nam LTD.
	119-121 Đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3,
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08.39.351.920; Fax: 08.39.351.921
www.sgs.com
	
	VN - 019
 MB

	14
	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gia Hoàng 
	12/1/14 tổ 35, khu phố 9, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
	
	VN - 020
 MB

	15
	Chi nhánh Công ty Giám định TNHH ITS Việt Nam Đổi tên thành: Công ty TNHH INTERTEK Việt Nam                    
	Lầu 1, Tòa nhà E.Town 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.62971099; Fax: 08.62971098Email: cbaVietnamCS@intertek.com
Web: www.intertek.com
	
	VN - 021
 MB

	16
	Công ty TNHH khử trùng – Giám định Đa Quốc Gia
	12/1/14, Tổ 35, Khu phố 9, Phường Tân Phong, TP. Biên Hoà - Đồng Nai
	
	VN - 022
 MB

	17
	Công ty cổ phần Khánh An
	Số 46 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
ctykhanhan@vnn.vn
ĐT: 031.3558476; Fax: 031.3558471
	
	VN - 023
 MB

	18
	Công ty CP Khử trùng và trừ mối Vũng Tàu
	252A, đường Thống Nhất, phường 8, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - ĐT: 0643612829; fax: 0643 586355; email: khutrungvungtau@hcm.fpt.vn
	
	VN - 024
 MB

	19
	Công ty TNHH Khử trùng chống mối Vũng Tàu
	14 Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: 0643.500138; Fax: 0643.541082
	
	VN - 025
 MB

	20
	Công ty cổ phần Viet Green
	116/61 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
	
	VN - 026
 MB

	21
	Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đông Địa Trung Hải
	P.211/407, tòa nhà Khải Vận, 92 Nam Kỳ Khởi  Nghĩa,Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.39.144.966; Fax: 08.38.218.875
Email: omsc@hcm.vnn.vn
	
	VN - 027
 MB

	22
	Công ty TNHH Cotecna Việt Nam
	Lầu 4, Tòa nhà Đinh Lễ, số 1 đường Đinh Lễ, P. 12,  
Q.4 TP. HCM;
 ĐT: 08. 38 243 993; Fax: 08. 38 243 883
cotecna.hcmc@cotecna.com.vn
	
	VN - 028
 MB

	23
	Công ty Cổ phầm Giám định Khử trùng
Vietnamcontrol
	281/7 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 22246946; Fax: 08. 39435759
	
	VN - 029
 MB

	24
	Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng Hà Nội
	Số 22, ngõ 116, phố Nhân Hòa, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội ĐT: 04.35690353; Fax: 04.35690354
	
	VN - 030
 MB

	25
	Công ty Cổ phần Vina Crop Science
	3/6A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	
	VN - 031
 MB

	26
	Công ty TNHH MTV Trừ mối khử trùng Hoa Phát
	Số 026 đường Hợp Thành, P. Phố Mới, TP. Lào Cai
	
	VN - 032
 MB

	27
	Công ty CP Giám định Đại Minh Việt
	Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
	
	VN - 033 
 
MB

	28
	Công ty TNHH  Trừ mối – Khử trùng Quốc tế
	Số 214/41 Mai Anh Đào, F8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	
	VN - 034
 MB

	29
	Công ty TNHH Khử trùng Quốc tế
	450/6 đường 442, KP2, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
	
	VN - 036
MB

	30
	Công ty Cổ phần giám định và khử trùng Rice Control
	N26 Đường Muồng Tím, Khu đô thị Phố Đông, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0988787936
Email: ricecontrol.vietnam@gmail.com
	044/XHKT/BVTV-KD


	

	31
	Công ty TNHH 1 TV Dũng Tiến HG
	Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 0988221089; Email: cttnhhmtvdungtien@gmail.com
	045/XHKT/BVTV-KD


	

	32
	Công ty Cổ phần Khử trùng AKNT

	Số 177/57 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: 0938581199
Email: aknt.fumigation@gmail.com
	046/XHKT/BVTV-KD



	


 

